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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung 5 

Mã học phần:  71ELAN30213 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  71ELAN30213_01, 02, 03, 04, 05 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Sử dụng chính 

xác từ vựng, ngữ 

pháp, mẫu câu 

theo chủ đề để 

giao tiếp hoặc 

soạn thảo văn bản 

bằng Tiếng 

Trung. 

Trắc 

nghiệm+ 

Tự luận 

50 1-44 10 PI 3.3 

CLO2 

Phối hợp thành 

thạo 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, 

viết tiếng Trung 

để sử dụng trong 

môi trường làm 

việc chuyên môn. 

Trắc 

nghiệm+ 

Tự luận 

30 1-44 10 PI 4.2 

CLO3 

Thành thạo kỹ 

năng chọn lọc, sắp 

xếp, tổng hợp 

thông tin, hình 

thành phản xạ 

giao tiếp cũng 

như khả năng 

soạn thảo văn bản. 

Trắc 

nghiệm+ 

Tự luận 
20 1-44 10 PI 6.3 
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III. Nội dung câu hỏi thi: 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (30 câu, 0.2đ/câu = 6 điểm) 

 

Câu 1. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

山本说他要（______）我一起去外地旅游，我（______）高兴。 

A. 跟 / 很 

B. 银 / 很 

C. 跟 / 恨 

ANSWER: A 

 

Câu 2. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

那个商店的东西非（______）便宜，明天我（______）你去看看。 

A. 常 / 带 

B. 尝 / 带 

C. 嫦 / 待 

ANSWER: A 

 

Câu 3. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

听说下个星期的考试很（______），你（______）备好了吗？ 

A. 难 / 准 

B. 骓 / 隹 

C. 骓 / 准 

ANSWER: A 

 

Câu 4. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

（______）天的（______）业一点儿也不难。 

A. 昨 / 作 

B. 作 / 阼 

C. 昨 / 阼 

ANSWER: A 

 

Câu 5. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

其（______），我没去（______）东西，我去医院了。 

A. 实 / 买 

B. 卖 / 买 
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C. 实 / 卖 

ANSWER: A 

 

Câu 6. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

我们坐（______）共汽车去吧，怎（______）样？ 

A. 公 / 么 

B. 公 / 幺 

C. 公 / 庅 

ANSWER: A 

 

Câu 7. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

你现在真瘦！我记（______）你上学的时候不是（______）瘦啊。 

A. 得 / 很 

B. 得 / 恨 

C. 德 / 很 

ANSWER: A 

 

Câu 8. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

我今天下午去（______）友家，她身体不舒（______）。 

A.  朋 / 服 

B.  服 / 朋 

C.  堋 / 菔 

ANSWER: A 

 

Câu 9. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

这是什么（______）料，我一（______）也没喝过。 

A. 饮 / 次 

B. 肷 / 次 

C. 饮 / 茨 

ANSWER: A 

 

Câu 10. Phân biệt chữ Hán và điền chữ phù hợp vào chỗ trống - 辨认汉字，选择正确的汉

字: 

今天晚上电视里有（______）京和上海的足球（______）赛。 

A. 北 / 比 

B. 比 / 北 

C. 此 / 比 

ANSWER: A 
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Câu 11. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

你怎么了？今天一点儿东西都没吃。 

A. 可能是工作太累，生病了。 

B. 不是，我一直在这家医院工作。 

C. 对不起，我在工作。 

ANSWER: A 

 

Câu 12. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

今天学校里一个人都没有，大家都去哪儿了？ 

A. 今天是周末，你去学校做什么？ 

B. 是啊，哪天？ 

C. 可能是工作太累，生病了。 

ANSWER: A 

 

Câu 13. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

对不起，李老师现在不在。 

A. 那我明天再来吧，谢谢。 

B. 可能是工作太累，生病了。 

C. 不是，我一直在这家商店工作。 

ANSWER: A 

 

Câu 14. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

今天的题一点儿也不难。 

A. 因为你准备得好，所以觉得很容易。 

B. 他现在出去了，十点回来。 

C. 请问，周明在吗？ 

ANSWER: A 

 

Câu 15. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

我的头怎么这么疼？ 

A. 你每天进了办公室就坐在电脑前，身体能好吗？ 

B. 今天是周末，你去学校做什么？ 

C. 对不起，现在周老师不在。 

ANSWER: A 

 

Câu 16. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

好，你等我一下，我现在就下去。 

A. 喂，我到你家楼下了。 

B. 我的头怎么这么疼。 

C. 今天的题一点儿也不难。 

ANSWER: A 

 

Câu 17. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 
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今天你怎么了？一直在睡觉。 

A. 我今天不舒服，觉得很累。 

B. 妈妈，我下课回来了。 

C. 上面写着二十元一把。 

ANSWER: A 

 

Câu 18. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

桌子上放着饮料，你先喝点儿吧。 

A. 妈妈，我下课回来了。 

B. 你还认识我吗？我们在中国见过。 

C. 对不起，现在周老师不在。 

ANSWER: A 

 

Câu 19. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

这种雨伞多少钱一把？ 

A. 上面写着二十元一把。 

B. 我喜欢吃红苹果，我觉得红苹果甜。 

C. 我今天不舒服，觉得很累。 

ANSWER: A 

 

Câu 20. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn - 选择合适的答案: 

老师的问题你怎么不回答？ 

A. 我昨天没有认真学习。 

B. 这么晚了，你去哪儿？ 

C. 我觉得小丽很美丽。 

ANSWER: A 

 

Câu 21. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

今天早上我起晚了，穿了衣服就出来了。钱、电脑、手机都没带，早饭也没吃。小华

告诉我，妻子打来电话，让我到了办公室就给她回电话。 

* 妻子： 

A. 找我 

B. 起晚了 

C. 没带手机 

ANSWER: A 

 

Câu 22. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

去年春节我带妻子去了一次南方。没想到到了那儿妻子就开始生病，没玩儿好也没吃

好，一直病到回来。妻子说，下次不要在那么热的时候旅游了。 

* 我妻子： 

A. 玩儿得不好 

B. 还没去过南方 
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C. 回来的时候生病了 

ANSWER: A 

 

Câu 23. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

妈妈是个北方人，25 岁的时候跟爸爸一起搬到南方住，一直住到今天。南方话她现

在能听懂一点儿，但是一点儿也不会说。 

* 妈妈： 

A. 会说南方话 

B. 今天搬到南方 

C. 不是南方人 

ANSWER: A 

 

Câu 24. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

我们小时候，下了课都在外边玩儿游戏，那时候的游戏是运动。现在的孩子也玩儿游

戏，他们在家里，坐在电脑桌前，玩儿的是电脑游戏。 

* 现在的孩子们喜欢： 

A. 玩儿电脑游戏 

B. 运动 

C. 在外边玩儿游戏 

ANSWER: A 

 

Câu 25. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

中国人说：做事的时候别着急，要多想想，想好了在做。 

* 中国人觉得做事不能： 

A. 着急 

B. 想好 

C. 多想 

ANSWER: A 

 

Câu 26. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

客人有问题的时候，她总是热情回答。客人喜欢这样的服务员，经理也喜欢这样的服

务员。 

* 根据这段话，可以知道： 

A. 大家都喜欢这个服务员 

B. 经理喜欢回答问题 

C. 客人很热情 

ANSWER: A 

 

Câu 27. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

李老师有个 21岁的女儿，现在读大学四年级，又聪明又漂亮，学习也很努力。 

* 李老师的女儿： 

A. 很年轻 
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B. 是老师 

C. 喜欢笑 

ANSWER: A 

 

Câu 28. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

他姓高，但是长得不高，只有一米六。朋友们都说：“我们就叫你小高吧！”他笑着回

答：“可以，大家都这么叫我。” 

* 他： 

A. 喜欢小高这个名字 

B. 姓高，也长很高 

C. 又高又胖 

ANSWER: A 

 

Câu 29. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

这件衣服是去年过生日时我爸送我的，只穿了一次，就没再穿，一直放在这里。 

* 这件衣服： 

A. 没穿过几次 

B. 是绿色的 

C. 是我买的 

ANSWER: A 

 

Câu 30. Chọn câu trả lời đúng - 选择正确答案: 

多吃新鲜的香蕉对身体好，上午是吃香蕉最好的时间。 

* 我们应该： 

A. 上午吃香蕉 

B. 晚上吃香蕉 

C. 身体好的时候吃香蕉 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) 

 

Câu 31. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

面包 / 一个 / 商店里 / 没有 / 也 

Đáp án: 商店里也没有一个面包。 

 

Câu 32. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

搬家 / 了 / 明天 / 要 / 就 / 我们 

Đáp án: 我们明天就要搬家了。 

 

Câu 33. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

我 / 写完 / 了 / 出去 / 玩儿 / 作业 / 就 

Đáp án: 我写完了作业就出去玩儿。 
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Câu 34. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

容易 / 我 / 说汉语 / 写汉字 / 觉得 / 比 

Đáp án: 我觉得说汉语比写汉字容易。 

 

Câu 35. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

很多 / 桌子 / 饮料 / 上 / 放着 

Đáp án: 桌子上放着很多饮料。 

 

Câu 36. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

面包 / 这个 / 我 / 不喜欢 / 甜 

Đáp án: 我不喜欢这个甜面包。 

 

Câu 37. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

考试 / 怎么样 / 你 / 觉得 / 的 / 今天 / ？ 

Đáp án: 你觉得今天的考试怎么样？ 

 

Câu 38. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 

超市 / 哪家 / 买 / 蛋糕 /  你 / 去 

Đáp án: 你去哪家超市买蛋糕。 

 

Câu 39. Dịch câu sang tiếng Việt: 

我们先坐公共汽车，然后换地铁。 

Đáp án: Chúng ta ngồi xe buýt trước, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm. 

 

Câu 40. Dịch câu sang tiếng Việt: 

我们今天复习第三课还是学习第四课？ 

Đáp án: Chúng ta hôm nay ôn tập bài 3 hay là học bài 4? 

 

Câu 41. Dịch câu sang tiếng Việt: 

楼下那个穿着绿衣服的女孩是谁？ 

Đáp án: Cô gái mặc áo xanh lá kia ở dưới nhà là ai? 

 

Câu 42. Dịch câu sang tiếng Trung: 

Trái cây, bánh mì, đồ uống đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta còn đem theo gì nữa không? 

Đáp án: 水果、面包、饮料都准备好了，我们还带什么？ 

 

Câu 43. Dịch câu sang tiếng Trung: 

Cô ấy không thích tập thể dục, mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong thì đi ngủ. 

Đáp án: 她不喜欢运动，每天晚上吃了饭就睡觉。 

 

Câu 44. Dịch câu sang tiếng Trung: 

Những trái cây này rất tươi, chúng ta mua dưa hấu và táo đi. 

Đáp án: 这些水果很新鲜，我们买西瓜和苹果吧。 
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------------ 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Phần Trắc Nghiệm 6.0  

Câu 1-30 ANSWER: A 0.2 / câu  

II. Phần Tự Luận 4.0  

Câu 31 商店里也没有一个面包。 0.2  

Câu 32 我们明天就要搬家了。 0.2  

Câu 33 我写完了作业就出去玩儿。 0.2  

Câu 34 我觉得说汉语比写汉字容易。 0.2  

Câu 35 桌子上放着很多饮料。 0.2  

Câu 36 我不喜欢这个甜面包。 0.2  

Câu 37 你觉得今天的考试怎么样？ 0.2  

Câu 38 你去哪家超市买蛋糕。 0.2  

Câu 39 Chúng ta ngồi xe buýt trước, sau đó 

chuyển sang tàu điện ngầm. 

0.4  

Câu 40 Chúng ta hôm nay ôn tập bài 3 hay 

là học bài 4? 

0.4  

Câu 41 Cô gái mặc áo xanh lá kia ở dưới 

nhà là ai? 

0.4  

Câu 42 水果、面包、饮料都准备好了，

我们还带什么？ 

0.4  

Câu 43 她不喜欢运动，每天晚上吃了饭

就睡觉。 

0.4  

Câu 44 这些水果很新鲜，我们买西瓜和

苹果吧。 

0.4  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 07 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 
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TS. Mai Thu Hoài 

 

 

ThS. Trần Chí Minh 
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